
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn
(Kèm theo Quyết định số:  1431      /QĐ-UBND  ngày  06   /8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết

toán
Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo
cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 99.454.673.000 80.234.462.000 19.220.211.000 0

1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

Quản lý dự án 1.772.535.000 143.210.000 1.629.325.000
Chi phí lập hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), đánh
giá hồ sơ dự thầu tư vấn 20.384.000 20.384.000

Giám sát thi công xây dựng 1.667.950.000 405.406.000 1.262.544.000

Chi phí giám sát khảo sát 43.135.000 43.135.000
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
và kết quả lựa chọn nhà thầu 76.798.000 76.798.000

2 Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán lập hồ sơ
chuyển mục đích  sử dụng rừng sang mục đích
khác

391.000 391.000 -

Chi phí thẩm định báo cáo tác động môi trường 18.000.000 18.000.000 -

Chi phí trồng rừng thay thế 555.964.000 555.964.000 -

3 Công ty Bảo hiểm MIC Hà Đông Chi phí bảo hiểm công trình 165.000.000 165.000.000 - -

4 Công ty CP Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông

Chi phí khảo sát bước lập dự án 624.595.000
420.000.000 383.213.000

-

Chi phí lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi 178.618.000

Chi phí khảo sát bước TK BVTC 477.331.000

1.354.731.000 245.893.000Chi phí cắm cọc GPMB 134.518.000

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 988.775.000

Chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 83.116.000 83.000.000 116.000

5 Sở Xây dựng
Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán 108.368.000 91.724.000 16.644.000
Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả
điều chỉnh) 18.795.000 7.738.000 11.057.000

6 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Lạng Sơn Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
thi công xây dựng 96.705.000 96.705.000 - -

7 Công ty TNHH MTV Bắc Lạng
Chi phí Tư vấn điều  tra, khảo  sát,  lập  hồ sơ
chuyển mục đích  sử dụng rừng sang mục đích
khác

193.166.000 193.166.000 -

8 Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ 792.550.000 792.550.000 - -

9 Sở Tài chính Thẩm tra phê duyệt quyết toán 225.006.000 0 225.006.000 -
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10
Gói thầu thi công xây dựng đoạn Km0-Km2+920 tuyến
chính và tuyến nhánh (Công ty CP Xây dựng Thành Sơn;
Công ty TNHH MTV Nga Phong)

Chi phí xây dựng

44.137.126.000 38.736.305.000 5.400.821.000

11

Gói thầu thi công xây dựng đoạn từ Km2+920 - Km7+655
tuyến chính (Công ty CP xây dựng và phát triển Kinh
Doanh; Công ty CP xây dựng Lạc Việt; Công ty TNHH
MTV Cao Hà)

41.450.702.000 31.623.189.000 9.827.513.000

12 Trung tâm PTQĐ tỉnh Lạng Sơn - Chi nhánh PTQĐ khu
vực Bình Gia Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 5.200.669.000 5.200.669.000 - -

13 Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Lạng Sơn Chi phí đánh giá tác động môi trường 257.371.000 180.000.000 77.371.000

14 Thuế tỉnh Lạng Sơn Phí bảo vệ môi trường 167.105.000 167.105.000

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết

toán
Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo
cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6 7 8
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